
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
60C49194 Tải 3568/2024 21/06/2024 21/06/2029

2 60H19546 Container 813CT/2024 01/07/2024 01/07/2029

3 60F01288 Tải 004/2024 02/01/2024 02/01/2026

4 50H15428 Tải 2554/2023 22/08/2023 22/08/2028

5 86C00944 Container 270CT/2024 15/03/2024 15/03/2029

6
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
49H01282 Tải 4825/2021 16/12/2021 16/12/2028

7 49F00114 Hợp đồng 0301HĐ/2021 27/04/2021 10/04/2028

8 60H15670 Hợp đồng HĐ7525001816 26/06/2025 26/06/2026

9 50F03769 Hợp đồng 861HĐ/2025 28/04/2025 28/04/2026

10 49F00315 Hợp đồng 1332HĐ/2022 25/11/2022 25/11/2029

11 49H04036 Hợp đồng HĐ7525080435 12/09/2025 12/09/2026

12 60B04616 Hợp đồng HĐ7525001569 03/06/2025 03/06/2026

13 50F04513 Hợp đồng 684HĐ/2025 15/04/2025 15/04/2026

14
Công ty TNHH Thương mại Âu 

Châu
60E01351 Tải 425ĐK/2025 17/04/2025 17/04/2032

15 60H17900 Tải XT7525080921 18/09/2025 18/09/2032

16
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải ô tô 

Định Quán
60F01119 Tải 531/2025 05/02/2025 05/02/2026

17 60H15118 Tải XT7525080373 12/09/2025 12/09/2027

18 60H15182 Tải XT7525080506 15/09/2025 15/09/2026

19 60H15267 Tải 929/2025 26/02/2025 26/02/2026

20 60H15250 Tải XT7525080377 12/09/2025 12/09/2026

21 60H23553 Hợp đồng 450HĐ/2025 21/04/2025 21/04/2026

22
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
60B04296 Hợp đồng 2070HĐ/2019 01/10/2019 03/09/2026

23 51B32070 Hợp đồng 2346HĐ/2019 08/11/2019 03/09/2026

24 60H00068 Tải 08473/2020 18/08/2020 03/09/2026

25 60H00219 Tải 08550/2020 25/08/2020 03/09/2026

26 60C30260 Tải 25351/2019 13/12/2019 03/09/2026

27 61F00038 Hợp đồng 273ĐNAI/2020 28/09/2020 03/09/2026

28 60B05454 Hợp đồng 1915HĐ/2019 12/09/2019 03/09/2026

29 61B03018 Hợp đồng 1932HĐ/2019 12/09/2019 03/09/2026

30 60B05643 Hợp đồng 2301HĐ/2019 01/11/2019 03/09/2026

31 61B03125 Hợp đồng 0396HĐ/2020 25/02/2020 03/09/2026

32 60B05552 Hợp đồng 1957HĐ/2019 17/09/2019 03/09/2026

33 60F00255 Hợp đồng 799HĐ/2021 25/11/2021 20/11/2028

34 60B04074 Hợp đồng 1941HĐ/2019 16/092/2019 03/09/2026

35 60B05511 Hợp đồng 2391HĐ/2019 14/11/2019 03/09/2026

36 61B02182 Hợp đồng 1064HĐ/2020 26/08/2020 03/09/2026

37 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 50F05297 Hợp đồng HĐ7525001580 04/06/2025 04/06/2027

38 60H20371 Hợp đồng 2025HĐ/2024 29/11/2024 29/11/2027

39 60H19234 Container 1090CT/2024 01/10/2024 01/10/2029

40 51C59110 Tải 091/2024 09/01/2024 09/01/2026
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41 60C33306 Tải 1008/2024 18/03/2024 18/03/2026

42 60C52969 Tải XT7525085768 09/12/2025 09/12/2027

43 61H07464 Container 327CT/2022 16/05/2022 16/05/2027

44
CN Tam Hiệp - Công ty CP Xe 

khách Phương Trang Futabuslines
50F03895 Buýt 095BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

45
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Hùng Thuận Phát
60H11273 Container 739CT/2024 30/05/2024 31/12/2029

46
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Đông A
60C36853 Tải XT7525004438 12/06/2025 12/06/2032

47
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại Dịch vụ Mã Đà
60E02066 Tải XT7525007167 11/08/2025 11/08/2027

48 60B04575 Hợp đồng 952HĐ/2024 13/06/2024 13/06/2026

49 60C51235 Tải XT7525007416 15/08/2025 15/08/2026

50 60C44168 Tải 4879/2024 13/08/2024 13/08/2026

51 60B02014 Hợp đồng 1266HĐ/2024 01/08/2024 01/08/2026

52
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
60C36702 Tải 4016/2024 08/07/2024 08/07/2027

53 43H05960 Hợp đồng HĐ7525001366 16/05/2025 16/05/2028

54 43H06389 Hợp đồng HĐ7525001367 16/05/2025 16/05/2028

55 51D00244 Tải XT7525005619 14/07/2025 14/07/2026

56
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
60H33840 Hợp đồng HĐ7525080739 16/09/2025 16/09/2027

57 60H20793 Hợp đồng 1708HĐ/2024 14/10/2024 31/12/2028

58 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 61H18621 Hợp đồng 696HĐ/2025 16/04/2025 16/04/2030

59 51B26410 Hợp đồng HĐ7525085562 05/12/2025 05/12/2030

60 51B12902 Hợp đồng 1483HĐ/2024 09/09/2024 31/12/2025

61
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Miền 

Nam
60E02270 Hợp đồng HĐ7525002627 03/09/2025 03/09/2026

62 60H33310 Tải XT7525082786 20/10/2025 20/10/2027

63 50H05912 Tải XT7525082318 08/10/2025 08/10/2027

64 50F02775 Hợp đồng 062HĐ/2025 09/01/2025 09/01/2027

65
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
60C37421 Tải 2081/2024 13/05/2024 13/05/2026

66
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
60H03870 Tải XT7525080686 16/09/2025 16/09/2026

67 60B05568 Hợp đồng HĐ7525002303 06/08/2025 06/08/2028

68 49C19251 Tải XT7525004636 18/06/2025 18/06/2030

69 49C22963 Tải XT7525006342 28/07/2025 28/07/2030

70 60C17214 Tải XT7525007196 12/08/2025 12/08/2030

71 60H20700 Tải 5979/2024 26/06/2024 26/06/2029

72
CN Đồng Nai - Công ty TNHH 

Đồng Thúy
60A89398 Taxi 760TX/2021 20/12/2021 15/12/2028

73 60H16851 Taxi 371TX/2024 10/05/2024 10/05/2026

74 60F01608 Taxi 539TX/2024 29/11/2024 29/11/2026

75 60H16660 Taxi 370TX/2024 08/05/2024 08/05/2026

76 60E01860 Taxi 332TX/2025 13/03/2025 13/03/2027

77 60H13688 Taxi 395TX/2024 30/05/2024 30/05/2026

78 50H72136 Taxi 555TX/2024 17/12/2024 17/12/2026



79
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
60H10324 Tải 089/2023 06/01/2023 06/01/2030

80 60H08701 Tải 2914/2022 06/09/2022 06/09/2029

81 60H06641 Tải 1513/2022 20/04/2022 20/04/2029

82 72C08198 Tải 1150/2023 21/03/2023 21/03/2030

83 60H04114 Tải 4223/2021 22/11/2021 22/11/2028

84 60C40390 Tải 1891/2021 24/06/2021 30/05/2028

85 60H10618 Tải 1462/2023 26/04/2023 26/04/2030

86
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
60C45853 Tải XT7525003374 06/05/2025 06/05/2026

87 72C13514 Tải 1023/2024 18/03/2024 18/03/2026

88 62C10052 Tải 4744/2024 08/08/2024 08/08/2026

89 60C42142 Tải 956/2024 18/03/2024 18/03/2026

90 60C51836 Tải 1626/2024 05/04/2024 05/04/2026

91 60C51734 Tải 858/2024 13/03/2024 13/03/2026

92 60H10614 Tải 5499/2024 14/10/2024 14/10/2027

93 60H21807 Tải 101ĐK/2025 12/02/2025 12/02/2028

94
Công ty TNHH Thương mại và 

Vận tải Hiệp Minh Đức
50H20946 Tải XT7525082858 01/03/2025 01/03/2032

95
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ vận tải Xuân Thạnh
60H13676 Container 239CT/2024 11/03/2024 11/03/2031

96
Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ 

Tân Phong
60B02137 Hợp đồng 2203HĐ/2024 16/12/2024 16/12/2026

97 Công ty TNHH Vận tải Tấn Dũng 60H04133 Đầu kéo 147ĐK/2023 18/10/2023 18/10/2030

98
Công ty TNHH MTV Sản xuất 

Thương mại giấy Phú Vinh
60C46562 Tải XT7525084026 10/11/2025 10/11/2032

99 60C24000 Tải XT7525084025 10/11/2025 10/11/2032

100 60C06915 Tải XT7525084004 10/11/2025 10/11/2032

101
Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận 

tải Vĩnh Phú
60B00608 Hợp đồng 2169HĐ/2024 13/12/2024 31/12/2026

102 60B00607 Hợp đồng 2172HĐ/2024 13/12/2024 31/12/2026

103 60B02699 Hợp đồng 2170HĐ/2024 13/12/2024 31/12/2030

104 Hợp tác xã Vận tải Đồng Xoài 71F00140 Hợp đồng HĐ7025000505 28/04/2025 28/04/2026

105 93B01196 Hợp đồng HĐ7023000253 05/07/2023 01/07/2026

106 93B00600 Hợp đồng HĐ7023000252 05/07/2023 01/07/2026

107 93F00459 Hợp đồng HĐ7023000273 11/07/2023 01/07/2026

108 Hợp tác xã Vận tải Lộc Ninh 93B00923 Tuyến cố định CĐ7024000399 07/12/2024 31/12/2028

109 93H06384 Tuyến cố định CĐ7025000060 25/03/2025 31/12/2029

110 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 93C13866 Tải XT7025000470 06/02/2025 06/02/2026

111 93C02099 Tải XT7525084902 26/11/2025 26/11/2026

112 93H00992 Tải XT7024001543 14/05/2024 14/05/2026

113 47H01024 Tải XT7025000340 21/01/2025 21/01/2027

114 93LD00017 Tải XT7525006998 06/08/2025 06/08/2026

115 Hợp tác xã Vận tải Song Long 93H02501 Tải XT7025000815 28/02/2025 28/02/2026

116 Hợp tác xã Vận tải Vạn Phúc 93F00260 Tải XT7025000219 15/01/2025 15/01/2026

117 Hợp tác xã Vận tải số 1 51B06774 Hợp đồng HĐ7024000454 03/07/2024 03/07/2027

118
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
50H06582 Tải XT7024001860 12/06/2024 12/06/2029



119 50F00452 Hợp đồng HĐ7024000390 24/05/2024 24/05/2031

120 50F00473 Hợp đồng HĐ7024000391 24/05/2024 24/05/2031

121 50F00331 Hợp đồng HĐ7024000387 24/05/2024 24/05/2031

122 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến 93H03290 Tải XT7025002367 16/06/2025 16/06/2026

123 93H04757 Tải XT7025001489 17/04/2025 17/04/2026

124 Hợp tác xã Vận tải Bình Long 93B01190 Tuyến cố định CĐ7025000036 03/04/2025 03/04/2030

125 93H04859 Tuyến cố định CĐ7025081870 02/10/2025 02/10/2030

126 93B00735 Tuyến cố định CĐ7025000040 17/04/2025 17/04/2030

127
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

thuê xe Lê Hoàng
93F00012 Hợp đồng HĐ7024000041 10/01/2024 01/01/2027

128 93B01242 Hợp đồng 335/20 13/05/2020 05/07/2026

129
Hợp tác xã Thương mại Dịch 

vụ vận tải Nhơn Trạch
60C01498 Tải XT7525084269 13/11/2025 13/11/2027

130 60C33604 Tải 109/2024 11/01/2024 11/01/2026

131 60C52305 Tải 1466/2025 04/04/2025 04/04/2027

132 60C45526 Tải XT7525004085ĐK 29/05/2025 29/05/2027

133 60H04376 Container 097CT/2024 26/01/2024 26/01/2026

134 60B01590 Hợp đồng 1428HĐ/2024 30/08/2024 30/08/2026

135 60B01923 Hợp đồng 1447HĐ/2024 04/09/2024 04/09/2026

136 60B00523 Hợp đồng 1446HĐ/2024 04/09/2024 31/12/2026

137 60B02941 Hợp đồng 194HĐ/2024 05/02/2024 05/02/2026

138
Công ty TNHH MTV Xuân 

Đào
60LD04035 Đầu kéo 030ĐK/2023 27/02/2023 27/02/2030

139
Hợp tác xã Dịch vụ Hỗ trợ vận 

tải Xuân Lộc
60B01842 Hợp đồng 923HĐ/2024 13/06/2024 31/12/2026

140
Công ty TNHH Nam Phú 

Thịnh
60C16617 Tải 1928/2022 13/06/2022 13/06/2029

141 60H01285 Tải 1915/2022 10/06/2022 10/06/2029

142

Công ty TNHH MTV Chuyển 

phát nhanh Thuận Phong - CN 

Biên Hòa

60C54631 Tải 1418/2024 26/03/2024 26/03/2031

143
CN Hợp tác xã Hòa Bình 

Xanh tại Đồng Nai
60E00401 Hợp đồng 205HĐ/2022 21/02/2022 10/02/2029

144
Công ty TNHH Mai Linh 

Đông Nam Bộ
60H20534 Taxi 546TX/2024 11/12/2024 11/12/2026

145 60H20976 Taxi 554TX/2024 11/12/2024 11/12/2026

146 60H20103 Taxi 543TX/2024 11/12/2024 11/12/2026
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